
1 Trần KimTùng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

2 Lê Thị Loan Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

3 Nguyễn VănQuang Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

4 Lê Văn Hậu Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

5 Phạm Thị Huế Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

6 Hà Minh Thu Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

7 Hà Thị Thu Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

8 Nguyễn QuốcHưng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

9 Ngô Thị Thơ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

10 Nguyễn  VănQuốc Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

11 Hoàng  Thị Thúy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

12 Nguyễn  Thị PhiYến Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

13 Nguyễn TấnHùng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

14 Đinh BảoNgọc Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

15 Đoàn Ngọc Điểm Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

16 Nguyễn Thị NgọcBích Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

17 Vũ Thị Bích Lụa Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

18 Phạm Thị Vân Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

19 Võ Thị Thanh Doan Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

20 Nguyễn Văn Qúy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

21 Đặng Thị Minh Huệ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

22 Đoàn Thị Thủy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

23 Nguyễn Thị Huệ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

24 Trịnh Thị Tú Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

25 Nguyễn Thị Thùy Tiên Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

26 Nguyễn Thị Thủy ThươngĐầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

27 Trần Thị Nhâm Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

28 Bùi Thị Ngọc Thanh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

29 Hà Thu Hồng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

30 Nguyễn Thị Hợp Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

31 Trịnh Thị Quỳnh Thơ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

32 Trần Phan Thủy Vân Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

33 Dương Thị Thảo Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

34 Moul Liêng Đày đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ
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35 Nguyễn Thị Vân Anh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

36 Nguyễn Thị Vân Khanh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng  tiến độ

37 Nguyễn Khắc Tuyến Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

38 Trần Thị Bình Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

39 Dương Ngọc Hà Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

40 Ka Hải Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

41 Phạm Trọng Hữu Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

42 Lê Thị Luyến Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

43 Nguyễn Thị Oanh L Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

44 Nguyễn Văn Trường Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

45 Nguyễn Đình Minh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

46 Trịnh Thị Mỹ Diễm Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

47 Đào Hữu Hạnh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

48 Nguyễn Văn Huy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

49 Nguyễn Thị Sương Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

50 Trần Đức Hạ Uyên Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

51 Phạm Thị Thủy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

52 Hồ Dư Sang Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

53 Nguyễn Thị Oanh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

54 K' Viel Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

55 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

56 Nguyễn Thị An Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

57 Vũ Văn Toản Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

58 Nguyễn Thế Anh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

59 Hoàng Chí Linh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

60 Hà Văn Giang Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

61 Nguyễn Thái Quân Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

62 Trịnh Văn Linh Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

63 Nguyễn Thế Mai Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

64 Đoàn Việt Hoàng Thúy Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

65 Lê Thị Phượng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

66 Võ Thị Hiền Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

67 Hoàng Văn Đạt Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

68 Vũ Thị Phương Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

69 Nguyễn Thị Ngọc Tú Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

70 Nguyễn Trọng Hoàng Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ

71 Kiều Thị Trang Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đúng tiến độ
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1 Nguyễn VănQuang 10A1 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

2 Hà Thị Thu 10A7 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

3 Ngô Thị Thơ 11A8 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

4 Hà Minh Thu 11A9 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

5 Nguyễn  VănQuốc 11A10 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

6 Hoàng  Thị Thúy 12A6 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

7 Lê Văn Hậu 12A7 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

8 Phạm Thị Huế 12A8 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

9 Lê Thị Loan 12A9 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

10 Nguyễn QuốcHưng 12A10 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

11 Trịnh Thị Tú 12a5 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

12 Bùi Thị Ngọc Thanh 11A3 Chưa có TT Chưa có TT Chưa có TT Chưa có TT

13 Hà Thu Hồng 12A1 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

14 Nguyễn Thị Hợp 12A3 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

15 Trần Thị Nhâm 12A2 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

16 Moul Liêng 11A11 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

17 Dương Thị Thảo 12A11 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

18 Trịnh Thị Quỳnh Thơ 10A11 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

19 Nguyễn Thị Vân Anh 11A7 Đầy đủ Thiếu điểm danh PHĐầy đủ Đầy đủ

20 Nguyễn Thị Vân Khanh 10A10 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

21 Trần Thị Bình 10A2 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

22 Dương Ngọc Hà 11A2 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

23 Ka Hải 11A6 Đầy đủ Thiếu Đầy đủ Đầy đủ

24 Lê Thị Luyến 10A3 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

25 Nguyễn Thị Oanh 12A4 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

26 Nguyễn Văn Trường 11A1 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

27 Trịnh Thị Mỹ Diễm 10A4 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

28 Đào Hữu Hạnh 11A5 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

29 Nguyễn Văn Huy 10A6 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

30 Nguyễn Thị Sương 10A5 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

31 Trần Đức Hạ Uyên 11A4 Đầy đủ Thiếu Đầy đủ Đầy đủ

32 Nguyễn Thị Oanh 10A9 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ

33 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 10A8 Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ
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